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Câu 1. (1,5 điểm). Hãy nêu một số bằng chứng cho thấy ung thư là một dạng bệnh di truyền “đặc biệt”.

Hướng dẫn chấm:
Một số bằng chứng cho thấy ung thư là một bệnh di truyền gồm có :

- Ung thư là nhóm bệnh mà sự phân chia của tế bào xôma ở động vật đa bào bị mất kiểm soát; sự phân bào này vốn được kiểm soát bởi các cơ chế mà xét tận cùng do hệ gen điều khiển. Vậy nên sự mất kiểm soát này liên quan đến sai hỏng biểu hiện của hệ gen.
- Nhiều tế bào ung thư khi nuôi cấy in-vitro luôn luôn duy trì trạng thái phân chia mất kiểm soát (trạng thái của tế bào ung thư) ; vì vậy, nhiều dòng tế bào ung thư được gọi là "bất tử".
- Người ta xác định được nhiều gen gây ung thư, như các tiền gen gây khối u (proto-oncogene), gen gây khối u (oncogene), gen ức chế khối u, gen gây đột biến v.v... 

- Nhiều virut gây khối u được xác định mang các gen gây ung thư.

- Nhiều gen ung thư được tìm thấy các bản sao "tương đồng" trong chính tế bào chủ/bình thường, đây chính là các gen (ở dạng kiểu dại) điều hòa sự phân chia đúng của các tế bào trong cơ thể 

- Một số bệnh di truyền hiếm gặp (như bệnh bạch cầu cấp do chuyển đoạn NST philadenphia) biểu hiện di truyền theo dòng họ (giống di truyền học Menden; được truyền từ bố, mẹ cho con cái).
- Nhiều chất gây đột biến được xác định là các chất gây ung thư.

- Người ta xác định được nhiều tế bào/mô ung thư mang các đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể.

      (Thí sinh không cần nêu đầy đủ tất cả các ý trên. Ý đúng đầu tiên cho 0,25 điểm, từ ý đúng thứ 2 trở đi cho 0,5 điểm nhưng tổng điểm không quá 1,25 điểm)

Ung thư là bệnh di truyền "đặc biệt" bởi vì :

    - Không giống như nhiều bệnh di truyền đơn gen, biểu hiện "tính trạng" ung thư không quan sát thấy được truyền qua các thế hệ theo dòng họ (trong cùng gia đình).
    - Đột biến phổ biến được tích lũy ở các tế bào soma (chỉ khoảng 10% được chuyền qua các tế bào sinh dục). Sự biểu hiện của nhiều gen ung thư phụ thuộc vào các yếu tố môi trường và hoạt động của các gen khác trong cơ thể (độ thâm nhập của gen ung thư thường nhỏ hơn 1,0).
        (Thí sinh chỉ cần nêu 1 hoặc 2 ý trên, cho 0,25 điểm)

Câu 2. (1,5 điểm)
Đột biến nguyên khung (thay thế cặp nuclêôtit) được tìm thấy là dạng đột biến phổ biến nhất trong phạm vi một loài. Hãy cho biết:

a) Những dạng đột biến nguyên khung nào của gen cấu trúc không hoặc ít làm thay đổi hoạt tính của prôtêin do gen đó mã hoá. 

b) Những dạng đột biến nguyên khung nào của gen cấu trúc nhiều khả năng làm thay đổi hoặc  mất hoạt tính của prôtêin do gen đó mã hoá.

Hướng dẫn chấm:
a) Các đột biến thay thế nucleotit (nguyên khung đọc) trong trình tự mã hóa của một gen nhưng không hoặc ít làm thay đổi hoạt tính của protein do gen đó mã hóa bao gồm:

- Đột biến theo kiểu tính thoái hóa của mã di truyền, tức là nhiều mã bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho 1 axit amin. Đột biến chuyển đổi giữa các bộ ba “thoái hóa” không làm thay đổi axit amin nên không làm thay đổi hoạt tính protein. 

- Đột biến làm thay đổi axit amin, song là các axit amin có tính chất hóa lý giống nhau (ví dụ cùng có tính axit, hoặc cùng có tính bazơ, hoặc cùng nhóm axit amin trung tính phân cực, hoặc cùng nhóm axit amin trung tính không phân cực) có thể không làm thay đổi hoạt tính của protein.

- Đột biến làm thay đổi axit amin, nhưng axit amin đó không thuộc vùng quyết định hoạt tính protein.

- Đột biến làm thay đổi axit amin, nhưng axit amin đó không làm thay đổi cấu hình của protein, vì vậy không gây ảnh hưởng đến hoạt tính protein.

(Mỗi ý trên cho 0,25 điểm, nhưng tổng điểm không quá 0,75 điểm)

b) Các đột biến thay thế nucleotit trong trình tự mã hóa của một gen nhiều khả năng làm thay đổi hoặc mất hoạt tính của protein do gen đó mã hóa bao gồm:

- Đột biến vô nghĩa làm xuất hiện các mã bộ ba kết thúc (TAA, TAG hoặc TGA) trong vùng mã hóa của gen.
- Đột biến thay thế làm mất mã bộ ba khởi đầu dịch mã (ATG) ở đầu 5’ của vùng mã hóa của gen.
- Đột biến thay thế làm mất mã bộ ba kết thúc dịch mã (TAA, TAG hoặc TGA) ở đầu 3’ của vùng mã hóa của gen.

- Đột biến thay thế ở vị trí quan trọng xảy trình tự điều hòa biểu hiện của gen (ví dụ như các trình tự khởi đầu phiên mã - prômôtơ, trình tự tăng cường ở sinh vật nhân thực, trình tự 5’-UTR khởi đầu dịch mã, v.v...) làm gen không được biểu hiện.  

- Các đột biến thay thế axit amin nhiều khả năng làm thay đổi hoạt tính của protein là các đột biến chuyển các axit amin ưa nước (phân cực, có tính bazơ, axit) thành các axit amin kị nước (không phân cực) hoặc ngược lại.

(Mỗi ý trên cho 0,25 điểm, nhưng tổng điểm không quá 0,75 điểm; trình tự nucleotit có thể viết theo mARN, hoặc ADN theo bất cứ chiều nào – 5’ ( 3’ hoặc ngược lại )

Câu 3. (1,0 điểm)
Nêu vai trò của một số prôtêin chủ yếu đảm bảo quá trình phân ly chính xác các nhiễm sắc thể về các tế bào con trong quá trình phân bào có tơ (thoi vô sắc) ở sinh vật nhân thực.

Hướng dẫn chấm:
· Tubulin là protein cấu trúc lên sợi thoi phân bào, giúp cho sự dịch chuyển của NST trong quá trình phân bào.
· Protein liên kết với vùng ADN đặc hiệu tạo nên thể động giúp cho NST có thể đính kết vào sợi thoi vô sắc và dịch chuyển trong quá trình phân bào (CENP-A/CENP-E, ...).
· Protein (phi histon) cohesin tạo sự kết dính giữa các nhiễm sắc tử chị em và các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng khi tiếp hợp.
· Protein (phi histon) shugoshin bảo vệ cohesin ở vùng tâm động tránh sự phân giải sớm của protein kết dính nhiễm sắc tử ở kỳ sau giảm phân I.
· Các protein phi histon khác giúp co ngắn sợi nhiễm sắc trong phân bào.

· Enzim phân giải cohesin để phân tách các nhiễm sắc tử chị em và nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng ở kỳ sau của nguyên phân và giảm phân.

· Protein động cơ (môtơ) liên kết enzym phân giải sợi thoi vô sắc (thành đơn phân tubulin) giúp "kéo" các NST về các cực của tế bào (một cách viết khác: các protein kinesin/dynein di chuyển dọc sợi thoi vô sắc để kéo các NST về các cực của tế bào).
(Mỗi ý trên cho 0,25 điểm, nhưng tổng điểm cả câu không quá 1,0 điểm ; thí sinh có thể không gọi đúng tên protein nhưng nêu đúng vai trò/chức năng, vẫn cho điểm đầy đủ như đáp án).
Câu 4. (1,0 điểm)
Giả sử ở một loài ruồi, khi tiến hành lai giữa 2 ruồi thuần chủng, một ruồi đực có lông đuôi và một ruồi cái không có lông đuôi, người ta thu được F1 100% con có lông đuôi. Cho các con F1 giao phối với nhau thu được F2 với tỉ lệ phân ly kiểu hình là 3 có lông đuôi : 1 không có lông đuôi. Trong đó, ở F2 tỉ lệ đực : cái là 1 : 1, nhưng tất cả các con không có lông đuôi đều là cái. Hãy giải thích kết quả phép lai và viết sơ đồ lai từ P đến F2. 

Hướng dẫn chấm:
· 100% cá thể F1 biểu hiện kiểu hình có lông đuôi và ở F2 có tỉ lệ 3 có lông đuôi : 1 không có lông đuôi  ( có lông đuôi là tính trạng trội hoàn toàn. Quy ước alen quy định có lông đuôi là A và alen quy định không có lông đuôi là a (  phép lai ở F1 là giữa hai cá thể dị hợp tử Aa x Aa.

(0,25 điểm)
· Tỉ lệ phân ly kiểu hình không đều ở 2 giới ( gen liên kết giới tính


(0,25 điểm)
· Vì P thuần chủng  ( kiểu gen của P là XaXa x XAYA
· Từ đó có sơ đồ lai :
P :
♀XaXa   x    ♂XAYA
       (không lông)    (có lông)

F1 :
♀XAXa   x    ♂XaYA  (100% có lông)

F2 :   ¼ ♀XAXa : 1/4♀XaXa : 1/4♂XaYA : 1/4♂XAYA




(0,25 điểm)
Tỉ lệ đực : cái = 1 : 1 ; 100% con không lông là cái.

Kết luận : Gen quy định tính trạng có lông đuôi trội lặn hoàn toàn nằm trên NST giới tính ở vùng tương đồng của cả X và Y







(0,25 điểm)
(Mỗi ý cho 0,25 điểm ; gồm 4 ý :1) trội, lặn hoàn toàn ; 2) di truyền liên kết giới tính ;3) gen nằm trên vùng tương đồng của X và Y hoặc viết được kiểu gen của P ;4) Viết được sơ đồ lai).

Câu 5. (1,5 điểm)  

Lông mọc trên đốt ngón tay giữa là một tính trạng đơn gen do alen trội M quy định. Người đồng hợp tử lặn (mm) không biểu hiện kiểu hình này. Khi thống kê ở 1000 gia đình cả bố và mẹ đều có lông đốt ngón tay giữa, người ta thấy 1652 người con có kiểu hình này và 205 người con không có kiểu hình này. Hãy giải thích kết quả theo nguyên lý di truyền học Menđen.

Hướng dẫn chấm:
Có lông x Có lông ( 1652 Có lông : 205 Không lông

Kiểu gen sẽ là :

M - x M - ( M - : mm
(0,25 điểm)
Có thể có các phép lai sau:

      1) MM x MM ( Tất cả đều có lông (kiểu gen MM)

2) Mm x MM ( Tất cả đều có lông (kiểu gen M -)

3) MM x Mm ( Tất cả đều có lông (Kiểu gen M -)

4) Mm x Mm ( 3/4 M – (có lông) : 1/4 mm (không lông)
(0,25 điểm)


Như vậy, tất cả 205 cá thể con không có kiểu hình này là kết quả của phép lai cuối cùng – phép lai thứ 4 
Số cá thể là anh, chị, em ruột của những cá thể này là khoảng 205 x 3 = 615 
(0,50 điểm)
Như vậy, có khoảng 615 cá thể (khoảng 37 - 40%) là kết quả của phép lai thứ tư. Khoảng (1652 – 615 =) 1037 cá thể có lông (~60%) còn lại là kết quả của các phép lai còn lại 
(0,50 điểm)
Câu 6. (1,5 điểm)
Một nhà di truyền học cho rằng: "Để xác định phương thức di truyền của nhiều tính trạng trong các phép lai một cặp tính trạng tương phản theo di truyền học Menđen, việc phân tích kiểu hình các con lai ở thế hệ F1 xuất phát từ các dòng P thuần chủng là không đủ, mà cần theo dõi qua nhiều thế hệ (F2, F3, …)". Hãy nêu 4 ví dụ để minh chứng.

Hướng dẫn chấm: Thí sinh có thể nêu các trường hợp sau:

- Đến F1 nếu thu được kết quả kiểu hình đồng tính vẫn chưa xác định được tính trạng đó là do đơn gen, do tương tác gen (giữa 2 gen) hay tính trạng đa gen (từ 3 gen trở lên). 

- Ở động vật sinh sản hữu tính (vd: như ruồi Drosophila), đến F1 chưa xác định được gen đó nằm trên NST thường hay trên NST giới tính, mà cần phải theo dõi đến F2, F3 … mới biết sự phân bố kiểu hình có đồng đều ở 2 giới không, trên cơ sở đó mới xác định được tính trạng có liên kết với giới tính không.
- Trong trường hợp tính trạng do 2 gen tương tác quy định, phải phân tích tỉ lệ phần ly kiểu hình ít nhất đến F2 mới phân biệt được giữa 2 trường hợp tương tác át chế với tương tác bổ trợ.
- Ở các loài sinh sản hữu tính, với các tính trạng liên quan đến giới tính hoặc bị ảnh hưởng bởi giới tính, cần phân tích qua nhiều thế hệ (ít nhất đến F2) mới xác định được gen liên kết NST giới tính nào (X hay Y).
- Ít nhất đến F2 mới xác định được có gen gây chết (hoặc alen ảnh hưởng đến sức sống) không. 

- Từ thế hệ F2, mới xuất hiện đầy đủ các tổ hợp kiểu gen (vd: AA, Aa và aa) để phân tích kiểu hình và ảnh hưởng của chọn lọc/môi trường đến sự biểu hiện tính trạng. 
- Phân biệt tính trạng trội, lặn trong trường hợp đơn gen với tương tác do 2 gen.

- Xác định các quy luật di truyền theo dòng mẹ (tế bào chất) hoặc hiệu ứng dòng mẹ, phải theo dõi ít nhất đến F3.

(Với 2 ý đúng đầu tiên, mỗi ý đúng cho 0,25 điểm, từ ý đúng thứ 3 cho 0,50 điểm,nhưng tổng điểm không quá 1,5 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) 

Một bệnh di truyền đơn gen xuất hiện trong phả hệ dưới đây. 
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Từ phả hệ này, hãy cho biết:

a) Gen gây bệnh nhiều khả năng bị chi phối bởi quy luật di truyền nào? Tại sao? 

b) Xác định kiểu gen của các cá thể ở thế hệ II.

c) Xác suất cá thể con sinh ra từ cặp vợ, chồng II2 và II3 mắc bệnh (tính theo %) là bao nhiêu? Nêu cách tính.

Hướng dẫn chấm:
a) Nhiều khả năng hơn cả là gen lặn liên kết NST X, vì không có con gái nào bị bệnh trong khi số con trai mắc bệnh chiếm 1/2. Tính trạng được mẹ truyền cho1/2 con trai. 
   (0,50 điểm)
b) Kiểu gen của các cá thể thế hệ II: II3, 8, 10: XAY ; II1, 4, 6,11: XaY ; II9: XAXa ; II2, 5, 7: XAXA hoặc XAXa 

  (0,50 điểm)
c) Xác suất cá thể con (?) mắc bệnh (kiểu gen XaY) là : 

1/2 (kiểu gen II2 là XAXa) x 1/2 (giao tử Xa) x 1/2 (giao tử Y từ bố) = 1/8 = 12,5%
(0,50 điểm)
Câu 8. (1,5 điểm)
Một quần thể có tỉ lệ các kiểu gen trước và sau một thời gian bị tác động bởi chọn lọc như sau:

	Tần số kiểu gen
	AA
	Aa
	aa

	Trước chọn lọc
	0,36
	0,48
	0,16

	Sau một thời gian bị tác động của chọn lọc
	0,36
	0,60
	0,04


a) Xác định hệ số chọn lọc (S) của các kiểu gen khi quần thể chịu tác động của chọn lọc.

b) Quần thể đã bị chi phối bởi hình thức chọn lọc nào? Giải thích.

c) Xác định tần số các alen sau chọn lọc khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền.

Hướng dẫn chấm:
a) Hệ số chọn lọc của các kiểu gen được tính như sau:

Hệ số thích nghi tuyệt đối (AA) = 0,36 / 0,36 = 1,0

Hệ số thích nghi tuyệt đối (Aa) = 0,60 / 0,48 = 1,25

Hệ số thích nghi tuyệt đối (aa) = 0,04 / 0,16 = 0,25

Vì Hệ số thích nghi tuyệt đối của Aa là cao nhất, nên coi hệ số thích nghi tương đối (W) của kiểu gen Aa (WAa) = 1,0 ( (WAA) = 1,0 / 1,25 = 0,80 ( (Waa) = 0,25 / 1,25 = 0,20

Vậy, hệ số chọn lọc S (= 1 – W) của các kiểu gen là SAA = 0,20 ; SAa = 0,0 và Saa = 0,80      (0,50 điểm)
b) Trong quần thể này chọn lọc tác động làm suy giảm các cá thể có kiểu gen đồng hợp tử ( hình thức chọn lọc ở đây là chọn lọc ưu thế dị hợp tử.





   (0,50 điểm)
c) Tần số alen khi quần thể về trạng thái cân bằng di truyền là :

Cách 1 : p’(A) = Saa/(SAA+Saa) = 0,80/(0,20+0,80) = 0,8 ( q’(a) = 1 – 0,8 = 0,2

Cách 2 : q’(a) = SAA/(SAA+Saa) = 0,20/(0,20+0,80) = 0,2 ( p’(A) = 1 – 0,2 = 0,8

   (0,50 điểm)
(Thí sinh chỉ cần tính theo 1 trong 2 cách trên, hoặc trực tiếp từ tần số kiểu gen của quần thể ra kết quả đúng, vẫn cho điểm như đáp án)
Câu 9. (2,0 điểm) 
a) Nêu một số đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN cho thấy ADN ưu việt hơn ARN trong vai trò là “vật chất mang thông tin di truyền”.

b) Cấu trúc ADN dạng sợi kép, mạch thẳng phổ biến ở sinh vật nhân thực có những ưu thế gì trong tiến hoá so với cấu trúc ADN dạng sợi kép, mạch vòng phổ biến ở sinh vật nhân sơ?

Hướng dẫn chấm:
a) Những đặc điểm cấu tạo hóa học cho thấy ADN ưu việt hơn ARN trong vai trò là vật chất mang thông tin di truyền gồm có:

- ARN có thành phần đường là ribose khác với thành phần đường của ADN là deoxyribose. Đường deoxyribose không có gốc –OH ở vị trí C2’. Đây là gốc hóa học phản ứng mạnh và có tính ưa nước ( ARN kém bền hơn ADN trong môi trường nước.

- Thành phần bazơ của ARN là uracil (U) được thay thế bằng tymin (T) trong ADN.Về cấu trúc hóa học, T khác U vì được bổ sung thêm gốc metyl (-CH3). Đây là gốc kị nước, kết hợp với cấu trúc dạng sợi kép (nêu dưới đây), giúp phân tử ADN bền hơn ARN (thường ở dạng mạch đơn).

- ADN thường có cấu trúc dạng sợi kép (2 mạch), trong khi ARN thường có cấu trúc mạch đơn giúp các cơ chế sửa chữa ADN diễn ra dễ dàng hơn ( thông tin di truyền ít có xu hướng tự biến đổi hơn.

- Bazơ nitơ uracil (U) chỉ cần 1 biến đổi hóa học duy nhất (hoặc amin hóa hoặc metyl hóa) để chuyển hóa tương ứng thành xitôzin (C) và timin (T); trong khi đó, timin (T) cần 1 biến đổi hóa học (loại mêtyl hóa) để chuyển thành uracil (U), nhưng cần 2 biến đổi hóa học (vừa loại mêtyl hóa và loại amin hóa; khó xảy ra hơn) để chuyển hóa thành xitôzin (C) ( vì vậy, ADN có khuynh hướng lưu giữ thông tin bền vững hơn.

b) Cấu trúc ADN dạng mạch thẳng có ưu thế tiến hóa so với dạng cấu trúc ADN mạch vòng biểu hiện ở sinh vật nhân thật bởi những điểm sau:


- Đầu mút NST (phân tử ADN) dạng mạch thẳng ngắn lại một số nucleotit sau mỗi lần tái bản là cơ chế “đồng hồ phân tử” thông tin mức độ “già hóa” của tế bào và thúc đẩy cơ chế “tế bào chết theo chương trình” (apotosis), ngăn cản sự phát sinh ung thư (sự phân chia tế bào mất kiểm soát).



- Phân tử ADN dạng mạch thẳng cho phép hệ gen có thể mở rộng kích cỡ (tích lũy được thêm nhiều thông tin), nhưng vẫn biểu hiện được chức năng thông qua các bậc cấu trúc “thu nhỏ” của chất nhiễm sắc nhờ tương tác với các protein histon (tạo nên cấu trúc nuclêoxôm) và các protein phi histon. 



- ADN dạng mạch thẳng (với kích thước hệ gen mở rộng mang nhiều trình tự lặp lại) tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế tiếp hợp và trao đổi chéo dễ xảy ra, làm tăng khả năng biến dị tổ hợp trong hình thức sinh sản hữu tính ở sinh vật nhân thật.

     
(Mỗi ý trên cho 0,50 điểm, nhưng tổng điểm mỗi phần a / b không quá 1,0 điểm ; thí sinh có thể nêu không đủ nội dung mỗi ý như trên, nhưng có ý rõ và đúng, cho mỗi ý 0,25 điểm)

Câu 10. (1,0 điểm) 

Dựa vào lý thuyết tiến hóa, hãy giải thích vì sao một quần thể động vật sinh sản hữu tính sau khi bị suy giảm số lượng quá mức do yếu tố ngẫu nhiên, được phục hồi số lượng như ban đầu nhưng vẫn có nguy cơ bị tuyệt chủng. Trong hoàn cảnh đó, để làm giảm nguy cơ tuyệt chủng của quần thể nên áp dụng những biện pháp gì? Giải thích.

Hướng dẫn chấm:
· Khi bị giảm kích thước quá mức thì các yếu tố ngẫu nhiên sẽ tác động mạnh làm giảm hoặc biến mất một số alen dẫn đến làm nghèo nàn vốn gen của quần thể. 




(0,25 điểm)
· Sự phục hồi số lượng của quần thể từ một số ít cá thể còn sống sót tuy có làm gia tăng số lượng cá thể nhưng sự đa dạng di truyền của quần thể vẫn không tăng lên vì các cá thể này giao phối gần với nhau (giao phối cận huyết).








(0,50 điểm)
· Để tăng độ da dạng di truyền của quần thể thì phải di nhập gen từ các quần thể khác tới
· Có biện pháp làm tăng đột biến và biến dị tổ hợp trong quần thể                                         (0,25 điểm)  
Câu 11. (1,0 điểm)
Nêu mối quan hệ giữa diễn thế sinh thái nguyên sinh với ổ sinh thái và với chu kì sống của sinh vật. 

Hướng dẫn chấm:
· Với ổ sinh thái :

+ Giai đoạn đầu : cấu trúc các loài thường phân tán, số lượng các loài thường ít nên ổ sinh thái tương đối rộng.

+ Giai đoạn giữa : cấu trúc các loài trở nên đa dạng, ổ sinh thái có xu hướng thu hẹp dần.

+ Giai đoạn cuối : cấu trúc quần xã trở nên ổn định, ổ sinh thái hẹp, chuyên hóa, ít trùng lặp












(0,50 điểm)
·  Với chu kỳ sống của sinh vật :

+ Giai đoạn đầu : chu kỳ sống ngắn, đơn giản. Cây và con một năm hoặc vài năm (ngắn ngày).

+ Giai đoạn cuối : chu kỳ sống kéo dài, phức tạp hơn











(0,50 điểm)
Câu 12. (1,0 điểm)
Vì sao trong sự tăng trưởng theo mô hình logistic, quần thể có kích thước trung bình tăng trưởng nhanh hơn quần thể có kích thước lớn và nhỏ?

Hướng dẫn chấm:
Sự tăng trưởng quần thể theo mô hình logistic được biểu thị bằng hàm số

dN/dt = rN(K-N)/K


Trong đó N là kích thước (số lượng cá thể) của quần thể, t là thời gian, r là tỉ lệ số cá thể đang độ tuổi sinh sản và K là sức chứa của quần thể.






(0,25 điểm)
Trong cùng điều kiện môi trường (cùng sức chứa K của môi trường) thì :
+ Quần thể có kích thước nhỏ có dN/dt ( rN (do [K-N]/K ( 1), nhưng do N nhỏ nên số cá thể tham gia sinh sản ít, nên rN nhỏ. Nên tốc độ tăng trưởng của quần thể chậm.


(0,25 điểm)
 + Quần thể có kích thước lớn có N ( K, như vậy dN/dt ( r(K-N), nhưng do N lớn nên (K-N) nhỏ. Nên tốc độ tăng trưởng của quần thể  chậm.






(0,25 điểm)
( Kết luận : quần thể có kích thước trung bình sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất theo mô hình logistic.










(0,25 điểm)
Câu 13. (1,5 điểm)
Vì sao trong môi trường thuỷ sinh nơi có sự đa dạng sinh học cao, chuỗi thức ăn thường có nhiều mắt xích và hiệu suất sinh thái cao hơn so với chuỗi thức ăn của các sinh vật trên cạn?

Hướng dẫn chấm:
· Do môi trường thủy sinh có nhiệt độ ổn định hơn nên sinh vật mất ít năng lượng điều tiết nhiệt hơn môi trường sống trên cạn. 

· Sinh vật thủy sinh chuyển động mất ít năng lượng hơn sinh vật trên cạn do nước có khả năng nâng đỡ cơ thể sinh vật.

· Môi trường thủy sinh có đa dạng sinh học cao thường kèm với nguồn thức ăn phong phú là điều kiện cho chuỗi thức ăn có thể dài.

· Kích thước của sinh vật thủy sinh phù hợp với hình thức bắt mồi và nuốt toàn bộ con mồi, nên năng lượng mất qua thức ăn thừa giảm. Trong khi ở trên cạn, nhiều loài thú bắt mồi thường chỉ ở một phần con mồi và bỏ lại lượng thức ăn thừa.
     
(Mỗi ý trên cho 0,50 điểm, nhưng tổng điểm không quá 1,5 điểm)

Câu 14. (1,5 điểm)
Các dẫn liệu sau đây là dòng năng lượng đi qua một chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái gồm các loài ngô, châu chấu và gà. Các thông số liên quan đến dòng năng lượng (biểu thị qua tỉ lệ %) gồm: I là năng lượng tiêu thụ, A là năng lượng hấp thụ, F là năng lượng thải bỏ (phân, nước tiểu, vỏ cây…), R là năng lượng mất đi do hô hấp và P là năng lượng sản xuất được.

	Các loài
	I
	A
	F
	R
	P

	Ngô
	100
	40
	60
	35
	5

	Châu chấu
	100
	34
	60
	24
	10

	Gà
	100
	90
	10
	88
	2


Hãy tính hiệu suất sinh thái về năng lượng của mỗi loài và của chuỗi thức ăn trên.

Hướng dẫn chấm:
· Hiệu suất sinh thái về dòng năng lượng đi qua các loài được tính theo tỉ lệ P/I 

(0,50 điểm)
( của ngô = 5/100 x 100% = 5% ; của châu chấu = 10/100 x 100% = 10% ; của gà = 2/100 x 100% = 2%












(0,50 điểm)
- Hiệu suất sinh thái về dòng năng lượng đi qua hệ sinh thái nông nghiệp trên được tính bằng tích số của 3 hiệu suất trên = 5% x 10% x 2% = 0,01%







(0,50 điểm ; thí sinh có thể giải thích ý này theo cách khác, nhưng đáp số đúng, cho điểm như đáp án).
Câu 15. (1,0 điểm)
Khi điều tra ngẫu nhiên một quần thể người Việt Nam về hàm lượng hêmôglôbin trong máu, người ta thấy chỉ số này dao động trong khoảng từ 8 đến 16 g/L với số liệu từ 100 cá thể như sau:

	11,1
	14,2
	13,5
	9,8
	12,1
	13,9
	14,1
	14,6
	11,1
	12,3
	13,4
	12,7
	12,8
	10,1
	13,1
	11,8
	12,6
	10,7
	8,1
	11,2

	13,8
	12,4
	12,8
	11,3
	12,7
	12,4
	14,6
	15,1
	11,2
	9,7
	11,3
	14,7
	10,8
	13,3
	11,8
	11,4
	12,5
	13,0
	11,6
	13,1

	9,3
	13,5
	14,6
	11,2
	11,7
	10,9
	12,4
	12,2
	12,1
	12,6
	10,9
	12,1
	13,4
	9,5
	12,5
	11,6
	12,2
	8,6
	10,7
	11,1

	10,2
	11,7
	10,4
	14,1
	14,9
	11,5
	12,1
	13,2
	12,5
	13,3
	12,4
	9,4
	13,2
	12,7
	10,8
	11,7
	12,8
	14,3
	10,4
	10,5

	13,3
	10,6
	10,5
	13,7
	11,8
	14,1
	10,3
	13,6
	10,4
	13,9
	11,7
	12,8
	10,4
	11,9
	11,4
	10,6
	12,7
	11,4
	12,9
	12,1


a) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn mối quan hệ phân bố số lượng cá thể với 8 nhóm có hàm lượng hêmôglôbin khác nhau.

b) Từ tập hợp số liệu thu được, có thể nhận định gì về tính trạng được điều tra trên cơ sở di truyền học? Giải thích.

Hướng dẫn chấm:
a) [image: image2.emf] 
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Vẽ đồ thị:
           Yêu cầu về vẽ đồ thị: - Ghi đủ tên các biến số (trục hoành và trục tung)

                                             - Vẽ đúng biên độ của các trục (đặc biệt phải đúng với trục tung)



      - Đủ đơn vị của mỗi trục





(0,50 điểm)
           (Lưu ý: + thí sinh có thể không vẽ 2 nhóm 7 – 7,9 và 16 – 16,9 hoặc không chú thích các số liệu trên đầu mỗi cột ở biểu đồ; hoặc đếm nhầm 1-2 cá thể/nhóm, vẫn cho điểm như đáp án

 
+ nếu thí sinh vẽ được hình như trên, nhưng thiếu chú thích tên mỗi cột và đơn vị (g/L) ở trục hoành, chỉ cho 1/2 số điểm = 0,25 điểm
                        + nếu thí sinh không vẽ được hình, nhưng nêu được tần số của mỗi nhóm, thì chấm tiếp phần b)

b) Từ đồ thị ở phần a nhận thấy sự phân bố tính trạng về hàm lượng hêmôglôbin trong máu ở người tuân theo phân bố chuẩn (phân bố hình chuông/pacsong); đây là đặc điểm cho thấy tính trạng này nhiều khả năng là tính trạng đa gen (tính trạng do nhiều gen quy định).




(Lưu ý: chỉ chấm điểm phần b khi thí sinh vẽ được đồ thị ở phần a hoặc xác định được tần số cá thể thuộc các nhóm kiểu hình khác nhau).






(0,50 điểm)
----------------------------HẾT---------------------------
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